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Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 5 tháng 1 năm 2018

STT SBD Môn thi Họ Tên Ngày Tháng Năm Lớp Trường Ghi chú

1 HSG0159 Lý Hồ Bỉnh Toàn 5 4 2003 9/10 THCS Chu Văn An HSG quận, dự thi Thành phố

2 HSG0146 Lý Nguyễn Hoàng Phúc 2 5 2003 9/1 THCS Chu Văn An HSG quận, dự thi Thành phố

3 HSG0118 Lý Trần Hoàng Dung 21 8 2003 9/1 THCS Chu Văn An HSG quận, dự thi Thành phố

4 HSG0139 Lý Đỗ Anh Nguyên 1 1 2003 9/1 THCS Chu Văn An HSG quận, dự thi Thành phố

5 HSG0145 Lý Nguyễn Lê Quỳnh Như 4 9 2003 9A1 THCS Trương Vĩnh Ký HSG quận, dự thi Thành phố

6 HSG0128 Lý Lê Tuấn Kiệt 19 7 2003 9/1 THCS Phú Thọ HSG quận, dự thi Thành phố

7 HSG0137 Lý Bùi Nguyễn Bảo Nghi 29 5 2003 9/3 THCS Chu Văn An HSG quận, dự thi Thành phố

8 HSG0151 Lý Lô Anh Tâm 20 8 2003 9/1 THCS Chu Văn An HSG quận, dự thi Thành phố

9 HSG0177 Lý Nguyễn Huỳnh Tường Vi 27 1 2003 9/1 THCS Chu Văn An HSG quận, dự thi Thành phố

10 HSG0162 Lý Dương Thu Trâm 25 4 2003 9/2 THCS Nguyễn Văn Phú HSG quận, dự thi Thành phố

11 HSG0130 Lý Dương Bá Liêm 4 4 2003 9/4 THCS Chu Văn An HSG quận, dự thi Thành phố

12 HSG0171 Lý Phạm Ngọc Minh Tú 5 9 2003 9A8 THCS Hậu Giang HSG quận, dự thi Thành phố

13 HSG0129 Lý Lê Hữu Tùng Lâm 14 6 2003 9A4 THCS Trương Vĩnh Ký HSG quận, dự thi Thành phố

14 HSG0169 Lý Nguyễn Thanh Trúc 14 5 2003 9/1 THCS Phú Thọ HSG quận, dự thi Thành phố

15 HSG0113 Lý Chí Quỳnh Tuyết Anh 5 1 2003 9/1 THCS Phú Thọ HSG quận, dự thi Thành phố

16 HSG0157 Lý Nguyễn Trọng Tín 7 7 2003 9/3 THCS Chu Văn An HSG quận

17 HSG0112 Lý Vũ Trần Kiều Anh 14 2 2003 9/1 THCS Phú Thọ HSG quận

18 HSG0114 Lý Lâm Gia Ân 6 11 2003 9A2 THCSTrương Vĩnh Ký HSG quận

19 HSG0120 Lý Lê Quang Định 24 7 2003 9/3 THCS Lê Anh Xuân HSG quận

20 HSG0170 Lý Trịnh Chánh Trực 17 3 2001 9A 7 THCS Lữ Gia HSG quận
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